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THÖÏC TRAÏNG DAÏY HOÏC MOÂN HOÏC QUAÀN VÔÏT 
ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THEÅ DUÏC THEÅ THAO HAØ NOÄI

Tóm tắt:
Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để đánh giá thực trạng nội dung

chương trình, phương pháp và phương tiện dạy học, kết quả học tập môn Quần vợt của sinh viên
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, làm căn cứ tác động các giải pháp nâng cao hiệu quả
giảng dạy môn học tại Trường.

Từ khóa: Phương pháp dạy học, kết quả học tập, môn học Quần vợt, Trường Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội.

Evaluate the current situation of tennis teaching methodology for students at Hanoi
University of Physical Education and Sports

Summary: 
The topic has employed scientific research methods to the current situation of tennis teaching

methodology for students at Hanoi University of Physical Education and Sports. The result served
as a basis in order to propose solutions to improve the effectiveness of subject teaching at the
school.

Keywords: Teaching methodology, learning result, tennis subject, Hanoi University of Physical
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Quần vợt là một học phần thuộc khối kiến

thức ngành dành cho sinh viên (SV) Trường Đại
học Sư phạm TDTT Hà Nội. Trong quá trình
giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học luôn là
vấn đề được Nhà trường quan tâm.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là
đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), trong đó
đặc biệt chú trọng áp dụng sáng tạo các PPDH
tích cực phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của
SV. Tuy nhiên, vấn đề này trong thực tiễn dạy
học môn Quần vợt cho SV Nhà trường còn chưa
được quan tâm thích đáng. Với mục đích lựa
chọn các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả
dạy học môn Quần vợt cho SV Nhà trường, thì
việc nghiên cứu đánh giá thực trạng dạy học
môn Quần vợt cho SV là cần thiết và cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng các

phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng
hợp tài liệu; Phương pháp quan sát sư phạm;
Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp toán học
thống kê.

Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở khảo

sát quá trình dạy học môn Quần vợt cho SV
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội của 07
giảng viên Bộ môn Quần vợt.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Thực trạng về chương trình giảng dạy

môn học Quần vợt cho sinh viên Trường
Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Khảo sát chương trình giảng dạy môn Quần
vợt cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội thông qua phân tích nội dung
chương trình môn học và kế hoạch dạy học. Kết
quả được trình bày tại bảng 1.

Kết quả tại bảng 1 cho thấy: Chương trình
được thiết kế với 2 tín chỉ, tương ứng 30 tiết,
trong đó có 4 tiết lý thuyết, 23 tiết thực hành và
3 tiết kiểm tra, đánh giá. Ngoài thời gian học lên
lớp, học sinh còn có 60 tiết tự học. Với thời
lượng quy định, sinh viên cần rất tích cực tự học
và thực hành mới có thể đảm bảo được yêu cầu
chương trình môn học. Kế hoạch giảng dạy
được phân bổ chi tiết đến từng nội dung về cơ
bản đã đáp ứng được mục tiêu chung chương
trình giảng dạy môn Quần vợt đã đề ra. Việc
phân chia các nhiệm vụ giảng dạy đúng với trình
tự, tuân thủ các nguyên tắc tuần tự, tính kế thừa
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giữa các nhiệm vụ trong giảng dạy kỹ thuật môn
Quần vợt. Tuy nhiên, để phát triển được toàn
diện các kỹ năng vận động cơ bản của môn học,

chương trình giảng dạy nêu trên cần phải cải
tiến, phân bổ thêm thời gian cho việc phát triển
thể lực chuyên môn cho người học.

Bảng 1. Kế hoạch giảng dạy môn Quần vợt cho sinh viên 
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

TT Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học

Tự học* Tổng
Lên lớp

Lý
thuyết

PPGD&
Thực
hành

Bài tập

1 Lý thuyết
+ Lịch sử ra đời và phát triển môn QV 
+ Kỹ chiến thuật cơ bản 2 4 6

+ Luật TĐ, PP tổ chức thi đấu, trọng tài
+ Phương pháp giảng dạy QV 2 4 6

2 Thực hành
- Cách cầm vợt và các kỹ thuật di chuyển
trong quần vợt 2 4 6

- Kỹ thuật đánh bóng thuận tay 6 12 18
- Giới thiệu KT đánh bóng trái tay 3 6 9
- Kiểm tra giữa kỳ 1 2 3
- Kỹ thuật giao bóng 4 8 12
- Giới thiệu kỹ thuật volley 2 4 6
Thực hành PP giảng dạy kỹ thuật QV 2 4 6
- Thực hành tổ chức TT và TĐ QV 4 8 12
- Kiểm tra kết thúc 2 4 6

Tổng 4 26 60 90

2. Thực trạng việc áp dụng các phương
pháp và phương tiện vào quá trình dạy học
môn Quần vợt

Việc tìm hiểu thực trạng việc áp dụng các
phương pháp và phương tiện dạy học môn
Quần vợt được tiến hành thông qua khảo sát
07 cán bộ, giảng viên làm công tác giảng dạy
môn học Quần vợt và 209 SV Trường Đại học
Sư phạm TDTT Hà Nội. Mục đích của khảo
sát nhằm:

- Tìm hiểu thực trạng các phương pháp giảng
dạy môn học Quần vợt tại Trường Đại học Sư
phạm TDTT Hà Nội được khảo sát kết quả thực
trạng áp dụng các PPDH, cách chuẩn bị phương
tiện và học liệu dạy - học của giảng viên.

- Ý kiến của sinh viên và giảng viên về các
PPDH hiện nay.

Các nhóm phương pháp giảng dạy trong
quần vợt được chúng tôi đưa ra khảo nghiệm
bao gồm:

- Sử dụng lời nói: Thuyết trình; giảng giải,
giải thích; nêu vấn đề…

- Trực quan: Tích cực hoá tư duy; sử dụng
các phương tiện dạy học; làm mẫu, thị phạm.

- Tập luyện: Luyện tập, ôn tập.
- Tích cực: Là việc sử dụng kết hợp của các

phương pháp giảng dạy nhằm mục đích nâng
cao tính tích cực của người học, lấy người học
làm trung tâm.

Ghi chú: * 1 tiết học trên lớp sẽ có 2 tiết tự học (chuẩn bị bài ở nhà)
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Bảng 2. Thực trạng sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy môn học Quần vợt của
các giảng viên cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (n = 7)

TT Nhóm phương pháp giảng dạy
Nội dung

Lý thuyết Thực hành
mi % mi %

1 Sử dụng lời nói 7 100 2 28.57
2 Trực quan 5 71.43 2 28.57
3 Hành động thực tiễn (lý thuyết) / Tập luyện (Thực hành) 6 85.71 3 42.86
4 Tích cực 2 28.57 2 28.57

2.1. Kết quả khảo sát về việc sử dụng các
phương pháp dạy học môn học Quần vợt của
các giảng viên

Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng
việc áp dụng các phương pháp giảng dạy nội
dung chương trình môn học Quần vợt cho đối
tượng SV Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà
Nội thông qua quan sát sư phạm và phân tích
giáo án giảng dạy. Kết quả thu được như trình
bày ở bảng 2 và bảng 3.

Qua bảng 2 cho thấy: Nội dung lý thuyết: Sử
dụng lời nói (100.00%), trực quan (71.43%),
hành động thực tiễn (85.71%); Nội dung thực
hành: Sử dụng lời nói (28.57%), trực quan
(28.57%), tập luyện (42.85%). Còn lại, nhóm
phương pháp tích cực thì được rất ít giảng viên
sử dụng (02/07 giảng viên chiếm tỷ lệ 28.57%).
Qua thực tế tìm hiểu cho thấy, số giảng viên sử
dụng phương pháp này chủ yếu là những giảng

viên thỉnh giảng. Đây là những chuyên gia về
Quần vợt của Việt Nam, những người có trình
độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong
giảng dạy - huấn luyện VĐV Quần vợt.

Kết quả khảo sát ở bảng 3 cho thấy: Hầu hết
các giảng viên đều sử dụng nhóm các phương
pháp giảng dạy truyền thống trong việc truyền
thụ kiến thức môn học Quần vợt cho SV. Đối
với các nội dung: Phương pháp giảng dạy môn
Quần vợt và phương pháp tổ chức thi đấu và
trọng tài thì chỉ có 1 đến 2 giảng viên sử dụng
nhóm phương pháp giảng dạy tích cực (chiếm
tỷ lệ từ 14.29% - 28.57%). Đây là những nội
dung khó trong chương trình môn học, đòi hỏi
giảng viên phải có những kiến thức chuyên môn
về kỹ thuật và các kinh nghiệm thực tế về tổ
chức thi đấu trọng tài (thực tế cho thấy những
SV trước đây là VĐV đã tham gia thi đấu môn
Quần vợt mới tiếp thu tốt nội dung này). Qua

Quần vợt đã trở thành
một chuyên ngành học
tại nhiều Trường Đại
học chuyên về TDTT tại
Việt Nam (Ảnh: Chuyên
ngành Quần vợt tại
Trường Đại học TDTT
Bắc Ninh)
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Bảng 3. Thực trạng việc áp dụng các nhóm PPDH môn Quần vợt của các giảng viên

theo từng nội dung chương trình môn học cho sinh viên 
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (n = 7)

TT Phương pháp

Nội dung chương trình môn học

Tri thức cơ
bản

Các kỹ thuật
cơ bản

Phương
pháp giảng

dạy

Phương pháp
tổ chức thi

đấu, trọng tài
mi % mi % mi % mi %

1 Sử dụng lời nói 7 100 7 100 7 100 7 100
2 Trực quan 5 71.43 6 85.71 4 57.14 3 42.86

3 Hành động thực tiễn (lý thuyết)
/ Tập luyện (Thực hành) 5 71.43 6 85.71 3 42.86 3 42.86

4 Tích cực 2 28.57 2 28.57 1 14.29 2 28.57

tìm hiểu trong thực tiễn giảng dạy của số giảng
viên đã sử dụng nhóm phương pháp này cho
thấy, họ sử dụng phương pháp tích cực hoá
thông qua việc sử dụng nhóm các sinh viên tham
gia trọng tài các giải Quần vợt truyền thống toàn
trường, tại đây các SV sẽ được tìm hiểu thực tế
công tác tổ chức thi đấu, trọng tài môn quần vợt.

2.2. Kết quả khảo sát về việc sử dụng các
phương tiện giảng dạy môn học Quần vợt của
các giảng viên

Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng
việc sử dụng các phương tiện giảng dạy môn
Quần vợt cho SV Trường Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội thông qua quan sát sư phạm và
phân tích giáo án giảng dạy. Kết quả thu được
như trình bày ở bảng 4 cho thấy:

- Đối với các phương tiện giảng dạy tối thiểu
trong môn Quần vợt (Vợt, bóng, sân, lưới, giáo
trình...) thì được hầu hết các giảng viên sử dụng
trong các giờ học (7/7 giảng viên chiếm tỷ lệ
100%). 

- Khi xem xét đến thực trạng việc sử dụng các
phương tiện giảng dạy hiện đại như: Máy vi tính,
đèn chiếu Projector, phần mềm Quần vợt trên
máy tính... thì chỉ có 01/07 giảng viên sử dụng
chiếm tỷ lệ 14.29%. Đây cũng là một yếu tố phụ
thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường
và điều kiện về phương tiện giảng dạy, trình độ
của giảng viên. Có thể thấy, với thực tiễn phát
triển về công nghệ thông tin như hiện nay thì việc
sử dụng phương tiện hiện đại, trực quan trong

Bảng 4. Thực trạng việc sử dụng các phương tiện giảng dạy môn Quần vợt cho sinh
viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (n = 7)

TT Phương tiện giảng dạy

Nội dung chương trình môn học

Tri thức cơ
bản

Các kỹ thuật
cơ bản

Phương pháp
giảng dạy

Phương pháp
tổ chức thi đấu,

trọng tài
mi % mi % mi % mi %

1 Giáo trình 7 100 7 100 7 100 7 100
2 Tài liệu tham khảo 5 71.43 6 85.71 4 57.14 3 42.86
3 Máy vi tính 1 14.29 1 14.29 1 14.29 1 14.29
4 Các phần mềm chuyên môn 1 14.29 1 14.29 1 14.29 1 14,29
5 Máy chiếu (Projector) 1 14.29 1 14.29 1 14.29 1 14.29
6 Vợt, bóng 7 100 7 100 7 100 7 100
7 Sân, lưới 7 100 7 100 7 100 7 100
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Bảng 5. Ý kiến phản hồi của giảng viên về việc sử dụng các nhóm phương pháp 

truyền thống và tích cực trong giảng dạy môn học Quần vợt (n = 7)

TT Ý kiến phản hồi
Nhóm các phương
pháp truyền thống

Nhóm phương pháp
tích cực

mi % mi %
1 Dễ giảng 7 100 2 28.57
2 Khó giảng 0 0 5 71.43
3 Tốn ít thời gian chuẩn bị bài giảng 7 100 0 0
4 Tốn nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng 0 0 7 100
5 Sinh viên học thụ động, ít hiệu quả 6 85.71 2 28.57
6 Sinh viên học chủ động, hiệu quả cao 1 14.29 5 71.43

Bảng 6. Kết quả khảo sát thực trạng ý kiến phản hồi của sinh viên về sử dụng hình thức
tổ chức, phương pháp tích cực trong giảng dạy môn Quần vợt (n = 209)

TT Hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy
Ý kiến phản hồi

Thích Không thích
mi % mi %

1 Thuyết trình 45 21.53 164 78.47
2 Thuyết trình, đặt câu hỏi thảo luận 184 88.04 31 14.83
3 Học trên lớp kết hợp với tự học, tự nghiên cứu 159 76.08 54 25.84

giảng dạy môn Quần vợt là một yếu tố quyết định
đến việc học tập, nghiên cứu và tiếp thu bài giảng
của sinh viên.

2.3. Ý kiến phản hồi của giảng viên về việc
sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy
truyền thống và tích cực trong giảng dạy môn
Quần vợt

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ý kiến phản
hồi của giảng viên về việc sử dụng các nhóm
phương pháp truyền thống và tích cực trong
giảng dạy môn học Quần vợt. Kết quả trình bày
ở bảng 5 cho thấy:

Đa số ý kiến của các giảng viên đều nhận
thức được rằng, sử dụng phương pháp tích cực
sẽ tốn nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng của
giảng viên (07/07 ý kiến chiến tỷ lệ 100.00%),
nhưng sẽ nâng cao được tính chủ động, tích cực
học tập và đem lại hiệu quả cao trong học tập
của sinh viên (05/07 ý kiến chiếm tỷ lệ 71.43%).

2.4. Ý kiến phản hồi của sinh viên về việc
sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy lý
thuyết môn Quần vợt

Tiến hành khảo sát các ý kiến phản hồi của
sinh viên về việc được trang bị kiến thức môn

học Quần vợt bằng nhóm phương pháp dạy tích
cực của giảng viên. Kết quả khảo sát ý kiến
phản hồi của sinh viên về phương pháp giảng
dạy tích cực được trình bày ở bảng 6.

Qua bảng 6 cho thấy: Trên 50% số SV
(164/209 ý kiến chiếm tỷ lệ 78.47%) đưa ra ý
kiến không thích học theo phương pháp thuyết
trình; 184/209 ý kiến chiếm tỷ lệ 88.04% cho
rằng thích học theo phương pháp thuyết trình kết
hợp với đặt câu hỏi. Đồng thời, có 159/209 ý kiến
chiếm tỷ lệ 76.08% cho rằng thích học theo
phương pháp học trên lớp kết hợp với tự học, tự
nghiên cứu. Qua trao đổi trực tiếp cho thấy, hầu
hết số SV cho rằng nếu có thời gian tự học, tự
nghiên cứu thì họ sẽ tự học tập và nghiên cứu tài
liệu ở thư viện Trường. Từ thực tế này đòi hỏi
nhà trường phải nâng cao chất lượng phục vụ, mở
rộng quy mô và tạo điều kiện cho SV được tiếp
xúc với các nguồn tài liệu tại thư viện.

3. Thực trạng kết quả học tập môn Quần
vợt của sinh viên Trường Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội

Để đánh giá thực trạng học tập môn Quần vợt,
chúng tôi tiến hành đánh giá tổng hợp kết quả học
tập môn học Quần vợt của sinh viên theo từng
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Bảng 7. Thực trạng kết quả tập môn học Quần vợt của sinh viên Trường Đại học Sư

phạm TDTT Hà Nội (giai đoạn 2018 - 2020)

Năm học Giới tính

Kết qủa đánh giá xếp loại

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém

mi % mi % mi % mi % mi %

2017-2018
Nam (n = 284) 33 11.62 107 37.68 130 45.77 14 4.93 - -

Nữ (n = 64) 2 3.12 29 45.31 27 42.19 6 9.38 - -

2018-2019
Nam (n = 134) 26 19.4 51 38.06 42 31.34 15 11.2 - -

Nữ (n = 35) 2 5.71 14 40 15 42.86 4 11.43 - -

2019-2020
Nam (n =116) 17 14.66 45 38.79 49 42.24 3 2.59 2 1.72

Nữ (n = 28) 1 3.57 12 42.86 10 35.71 3 10.72 2 7.14

Tổng
Nam (n = 534) 76 14.23 203 38.02 221 41.39 32 5.99 2 0.37

Nữ (n = 127) 5 3.94 55 43.31 52 40.94 13 10.24 2 1.57

năm học (giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020).
Đối tượng khảo sát gồm 661 sinh viên Trường
Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Kết quả thu
được như trình bày ở bảng 7 cho thấy:

Số SV có kết quả học tập môn Quần vợt xếp
loại trung bình ở cả đối tượng nam và nữ chiếm
tỷ lệ khá cao (221/534, 41.39% đối với nam và
52/127 SV chiếm tỷ lệ 40.94% đối với nữ), còn
lại số sinh viên xếp loại yếu và kém chiếm tỷ lệ
6.36% đối với nam và 11.81% đối với nữ. Điều
đó chứng tỏ rằng, kết quả học tập môn Quần vợt
của SV Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
là tương đối thấp. Qua kiểm tra đánh giá trực
tiếp các nội dung trong chương trình học tập
môn quần vợt, đồng thời qua toạ đàm trực tiếp
với đối tượng SV cho thấy, hầu hết các SV đều
biểu hiện mức độ yếu kém đối với nội dung
giảng dạy ở kỹ thuật tấn công. Đây là những nội
dung đòi hỏi sự tích luỹ nhiều về yếu tố trình
độ, yếu tố tính toán các phương án chiến thuật,
chiến lược.

KEÁT LUAÄN
Đa số giảng viên đều sử dụng các phương

pháp truyền thống trong giảng dạy các nội dung
của môn học Quần vợt cho SV Trường Đại học
Sư phạm TDTT Hà Nội, rất ít giảng viên sử
dụng nhóm các phương pháp giảng dạy tích cực.
Đa số SV đều phản hồi tích cực khi được học

theo phương pháp giảng dạy tích cực các nội
dung của môn học.

Về phương tiện giảng dạy, đa số các giảng
viên sử dụng các phương tiện truyền thống trong
giảng dạy môn Quần vợt, ít sử dụng các phương
tiện công nghệ thông tin trong giảng dạy. Điều
đó dẫn đến thực trạng kết quả học tập môn Quần
vợt của SV hiện nay còn nhiều hạn chế và chưa
đạt được kết quả như mong muốn, số SV có mức
điểm trung bình trở xuống chiếm tỷ lệ khá cao,
điều này đặt ra yêu cầu cần đổi mới PPDH môn
Quần vợt cho SV Nhà trường.
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